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        Toµ ¸n nh©n d©n 

           huyÖn Mª Linh 

       thµnh phè hµ néi 

      Bản án số: 05/2017/KDTM-ST 

      Ngµy: 31/10/2017 

      V/v: Tranh chÊp Hợp đồng tín dụng 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                    §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MÊ LINH- THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

ThÈm ph¸n chñ to¹ phiªn toµ: Ông Đào Ngọc San 

C¸c héi thÈm nh©n d©n: Bà Nguyễn Thị Hà và bà Nguyễn Thị Huệ. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy, Thư ký TAND huyện Mê Linh. 

- Đại diện VKSND huyện Mê Linh tham gia phiên toà: Ông Đàm Duy Thức 

– Kiểm sát viên. 

 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2017, t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Mª Linh xÐt 

xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè 12/2016/TLST –KDTM ngày 08/7/2016 vÒ 

tranh chÊp Hîp ®ång tÝn dông theo quyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè 

59/2017/QĐ-KDTM ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2017 và quyết định hoãn phiên toà số 

33/2017/QĐST-KDTM ngày 13 tháng 10 năm 2017 gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP A. 

Địa chỉ: đường T, quận H, TP. Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn B- Chủ tịch HĐQT; 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm A- Phó giám đốc Trung tâm pháp 

luật ngân hàng. 

Người được ủy quyền lại: Anh Nguyễn Văn H- cán bộ xử lý nợ. 

- Bị đơn: Công ty TNHH Phát triển thương mại T; 

Người đại diện theo pháp luật: Anh Lê Xuân C - Giám đốc; 
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Địa chỉ: Phố H, Xã L, huyện M, TP. Hà Nội. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị Thúy N- SN 1950; 

2. Anh Lê Anh T  –SN 1973; 

3. Chị Lê Thị Thu H - SN 1975; 

4. Anh Lê Xuân C - SN 1979; 

5. Cháu Lê Hoàng A – SN 25/10/2006; 

Người đại diện hợp pháp của cháu A: Anh Lê Xuân C  và chị Hoàng Thị 

Việt H (bố mẹ cháu A). 

Người đại diện theo ủy quyền của bà N, anh T, chị H: Anh Lê Xuân C – SN 

1979. 

Đều cư trú tại: Thôn K,  xã V, huyện  M, TP. Hà Nội. 

6. Chị Hoàng Thị Việt H- SN 1984;     

Nơi cư trú: Thôn V, xã V, huyện M, TP. Hà Nội.  

 (Tại phiên tòa có mặt anh H, anh C; vắng mặt chị H)  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo ®¬n khëi kiÖn vµ quá trình xét xử, Đại diện Ng©n hµng TMCP A  

tr×nh bµy:  

Ngân hàng TMCP A và Công ty TNHH Phát triển thương mại T xác lập 

hợp đồng tín dụng hạn mức số LD 1xx ngày 07/7/2012 và khế ước nhận nợ số 

LD 12xx ngày 20/11/2012. Theo đó, Ngân hàng cho công ty TNHH Phát triển 

thương mại T vay số tiền 2.000.000.000 đồng, thời hạn vay 5 tháng từ ngày 

20/11/2012 đến ngày 20/4/2013; mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh ngắn 

hạn; lãi suất cho vay trong hạn là 14,7%/ năm, lãi suất điều chỉnh định kỳ ba 

tháng một lần bằng lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất 

của ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh cộng biên độ 5,7%/năm; lãi quá hạn bằng 

150% lãi trong hạn. Khoản nợ lãi quá hạn sẽ phải chịu tiền phạt chậm trả lãi bằng 

0,05%/ngày tính trên số tiền lãi chậm trả và số ngày chậm trả. 
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Để bảo đảm cho khoản vay theo hợp đồng tín dụng trên, ngày 28/4/2011, 

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N và Ngân hàng TMCP A đã xác lập Hợp đồng 

thế chấp quyền sử dụng đất được văn phòng công chứng N công chứng số 

1xx/HĐTC. Theo đó, hộ gia đình bà N thế chấp cho ngân hàng đất và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa số 334, tờ bản đồ số 31, diện tích 551,8m
2
 ở Thôn K, xã V, 

huyện M, TP. Hà Nội được UBND huyện M cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số BB7xx ngày 04/5/2010 mang tên hộ bà Nguyễn Thị Thúy N. 

Ngày 20/11/2012, ngân hàng đã giải ngân cho công ty TNHH phát triển 

thương mại T vay 2.000.000.000 đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, công ty T 

đã thanh toán cho ngân hàng nợ gốc là 100.000.000 đồng, lãi là 126.168.918 

đồng , Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc trả nợ nhưng công ty T không thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán khoản nợ còn lại. Tính đến ngày 26/9/2017, Công ty TNHH 

phát triển thương mại T còn nợ ngân hàng tổng số tiền là 4.306.942.833 đồng. 

Trong đó: 

 Nợ gốc là 1.900.000.000 đồng; 

 Nợ lãi là 1.675.462.269 đồng (lãi trong hạn là 19.978.106 đồng, lãi quá hạn 

là 1.655.484.163 đồng); 

Phạt chậm trả lãi là 731.480.564 đồng. 

Ngân hàng đề nghị Tòa án buộc công ty TNHH phát triển thương mại T 

phải thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền trên.Trường hợp công ty T không 

thanh toán cho ngân hàng thì đề nghị Tòa án cho phát mại toàn bộ tài sản thế 

chấp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N để ngân hàng thu hồi nợ. 

- Bị đơn Công ty TNHH phát triển thương mại T do ông Lê Xuân C là người 

đại diện theo pháp luật trình bày: 

 Công ty TNHH phát triển thương mại T vay 2.000.000.000 đồng của ngân 

hàng TMCP A theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số LD 1xx ngày 07/7/2012 như 

ngân hàng trình bày. Số tiền vay của ngân hàng, công ty đã sử dụng vào mục đích 

kinh doanh. Để đảm bảo cho khoản vay trên, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N 
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đã dùng tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mình để thế 

chấp cho ngân hàng theo Hợp đồng thế chấp ngày 28/4/2011 được văn phòng 

công chứng N công chứng số 1xx/HĐTC. Quá trình thực hiện hợp đồng, công ty 

đã thanh toán cho ngân hàng 100.000.000 đồng nợ gốc và 126.168.918 đồng nợ 

lãi. Do làm ăn thua lỗ, công ty T không có khả năng thanh toán cho ngân hàng số 

tiền còn nợ. Nay, công ty đề nghị ngân hàng cho công ty thanh toán mỗi tháng 

20.000.000 đồng nợ gốc cho đến khi trả hết nợ, không tiếp tục tính lãi và miễn 

tiền phạt chậm trả. Trường hợp, công ty không trả nợ được thì ngân hàng có 

quyền phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 

- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thúy N, 

Anh Lê Anh T, chị Lê Thị Thu H, anh Lê Xuân C và cháu Lê Hoàng A thống 

nhất với quan điểm của công ty TNHH phát triển thương mại T do anh Lê Xuân 

C là đại diện theo pháp luật.  

Chị Hoàng Thị Việt H là vợ của anh Lê Xuân C nhưng đã ly hôn với anh C 

ngày 30/5/2014 và chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống. Chị H là người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng 

đều vắng mặt không có lý do.  

Tại phiên tòa: Nguyên đơn rút yêu cầu đối với phần phạt chậm trả lãi là 

731.480.564 đồng, không yêu cầu công ty TNHH phát triển thương mại T phải 

thanh toán khoản tiền trên. 

Bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều giữ nguyên quan 

điểm như đã trình bày và nhất trí với ngân hàng về việc rút một phần yêu cầu đối 

với tiền phạt chậm trả lãi. 

Chị Hoàng Thị Việt H vắng mặt lần thứ hai không có lý do. 

Đại diện VKSND huyện M kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng 

dân sự đánh giá quá trình thụ lý và giải quyết vụ án, TAND huyện M đã chấp 

hành đúng quy định  pháp luật tố tụng dân sự nhưng vi phạm thời hạn chuẩn bị 

xét xử. 
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Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng TMCP A 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu có trong hå s¬ vô ¸n ®­îc thẩm tra t¹i 

phiªn toµ vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, Héi ®ång xÐt xö nhËn 

®Þnh: 

Hợp đồng tín dụng hạn mức số LD 1xx ngày 07/7/2012 và khế ước nhận 

nợ số LD 12xx ngày 20/11/2012 xác lập giữa Ngân hàng TMCP A với Công ty 

TNHH Phát triển thương mại T thể hiện: Ngân hàng cho công ty T vay số tiền 

2.000.000.000 đồng, thời hạn vay 5 tháng từ ngày 20/11/2012 đến ngày 

20/4/2013; mục đích vay để bổ sung vốn kinh doanh ngắn hạn; lãi suất cho vay 

trong hạn là 14,7%/ năm, lãi suất điều chỉnh định kỳ ba tháng một lần bằng lãi 

suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 12 tháng bậc thang thấp nhất của ngân hàng tại thời 

điểm điều chỉnh cộng biên độ 5,7%/năm; lãi quá hạn bằng 150% lãi trong hạn. 

Xét thấy: Hình thức của hợp đông tín dụng được lập thành văn bản, có 

công chứng phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung hợp đồng tín dụng đều 

được các bên tự do giao kết, tự nguyện, bình đẳng, không trái pháp luật và đạo 

đức xã hội. Do đó, các bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đúng đối tượng, thời 

hạn, phương thức và các thoả thuận khác. Trong quá trình thực hiện hợp đồng tín 

dụng, Công ty TNHH phát triển thương mại T đã thanh toán cho Ngân hàng số 

tiền nợ gốc là 100.000.000 đồng, lãi là 126.168.918 đồng, lần trả nợ cuối cùng là 

02/5/2013. Từ đó đến nay, ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc công ty trả nợ, lần 

cuối là ngày 17/5/2016 nhưng công ty TNHH phát triển thương mại T không thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng. Do đó, Ngân hàng 

TMCP A khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH phát triển thương mại T thanh toán 

toàn bộ số tiền nợ gốc và lãi cho Ngân hàng theo đúng thoả thuận khi giao kết 

hợp đồng là có căn cứ.  

Đối với tiền phạt chậm trả lãi, tại phiên tòa ngân hàng rút yêu cầu công ty 

TNHH phát triển thương mại T trả số tiền phạt chậm trả lãi là 731.480.564 đồng. 
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Ngân hàng rút yêu cầu đối với tiền phạt chậm trả lãi là tự nguyện và phù hợp với 

pháp luật nên được HĐXX chấp nhận. 

Xét hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ngày 28/4/2011 giữa Hộ gia đình 

bà Nguyễn Thị Thúy N và Ngân hàng TMCP A được văn phòng công chứng N 

công chứng số 1xx/HĐTC. HĐXX nhận định: Tài sản được thế chấp là quyền sử 

dụng đất và các công trình gắn liền với đất tại thửa đất số 334, tờ bản đồ số 31, 

diện tích 551,8m
2
 ở Thôn K, xã V, huyện M, TP Hà Nội được UBND huyện M 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB7xx ngày 04/5/2010 mang tên hộ 

bà Nguyễn Thị Thúy N. Nguồn gốc đất do ông cha để lại và theo biên bản xác 

minh ngày 12/10/2016 tại công an xã V, huyện M thì tại thời điểm cấp 

GCNQSDĐ, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N gồm các thành viên: Bà Nguyễn 

Thị Thúy N (chủ hộ), anh Lê Anh T và chị Lê Thị Thu H. Hợp đồng thế chấp 

được lập thành văn bản, có chữ ký của các thành viên trong hộ gia đình bà N và 

được phòng công chứng N công chứng phù hợp pháp luật nên có giá trị pháp lý 

đối với các bên giao kết hợp đồng.  

Tính đến ngày 26/9/2017, Công ty T còn nợ ngân hàng tổng số tiền là 

3.575.462.269 đồng. Trong đó: 

 Nợ gốc là 1.900.000.000 đồng; 

 Nợ lãi là 1.675.462.269 đồng (lãi trong hạn là 19.978.106 đồng, lãi quá hạn 

là 1.655.484.163 đồng); 

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật. Do đó, 

trường hợp công ty TNHH phát triển thương mại T không thanh toán được nợ thì 

Ngân hàng TMCP A có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát 

mại toàn bộ tài sản thế chấp của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N để thu hồi 

nợ. 

Các đương sự phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm theo  quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QuyÕt ®Þnh 

   C¨n cø Điều 30, 35, 39, 147, 271, 273 Bé luËt tè tông d©n sù; ĐiÒu 471, 

474, 476, 715, 721 cña Bé luËt d©n sù n¨m 2005; Ph¸p lÖnh số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về ¸n 

phÝ, lÖ phÝ toµ án. 

Xö: 

1. ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn cña Ng©n hµng TMCP a đối với Công ty 

TNHH phát triển thương mại T.  

Buộc Công ty TNHH phát triển thương mại T phải thanh toán cho Ngân 

hàng TMCP A tổng số tiền 3.575.462.269 đ (ba tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu 

bốn trăm sáu mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi chín đồng) tính đến ngày 

26/9/2017. Trong đó: 

 Nợ gốc là 1.900.000.000 đ ( một tỷ chín trăm triệu đồng). 

 Nợ lãi là 1.675.462.269 đ (một tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm 

sáu mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi chín đồng). 

 Công ty T còn phải thanh toán cho Ngân hàng tiền lãi của số tiền nợ gốc 

theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng từ ngày 

27/09/2017 cho đến khi thanh toán xong nợ gốc. 

Tr­êng hîp Công ty TNHH phát triển thương mại T kh«ng thực hiện nghĩa 

vụ tr¶ nî cho Ng©n hµng TMCP A thì Ng©n hµng cã quyÒn yêu cầu c¬ quan thi 

hµnh ¸n d©n sù cã thÈm quyÒn ph¸t m¹i tµi s¶n thế chấp theo hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất ngày 28/4/2011 giữa Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thúy N và 

Ngân hàng TMCP A được văn phòng công chứng N công chứng số 1xx/HĐTC 

gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 334, tờ bản đồ 

số 31, diện tích 551,8m
2
 tại Thôn K, xã V, huyện M, TP Hà Nội được UBND 

huyện M cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB7xx ngày 04/5/2010 

mang tên hộ bà Nguyễn Thị Thúy N. 

Tr­êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt 

thi hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh 
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¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, quyÒn tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi 

hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi hiÖu thi 

hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù.  

 Công ty TNHH phát triển thương mại T phải chịu 103.509.000 đ (Một 

trăm linh ba triệu năm trăm linh chín nghìn đồng) án phí kinh doanh thương mại 

sơ thẩm. 

Hoàn trả Ngân hàng TMCP A số tiền 45.400.000 đ (Bốn mươi lăm triệu 

bốn trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí số 4188 ngày 08/7/2016 

của chi cục thi hành án dân sự huyện M. 

Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được tống đạt án vắng mặt hợp lệ.                                    

N¬i nhËn: 

- VKS nh©n d©n huyÖn M; 

- Chi côc THA huyÖn M; 

- C¸c ®­¬ng sù; 

- L­u: HS, VP. 

TM.héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

Chñ TỌA phiªn toµ - thÈm ph¸n 

 

 

 

                           Đào Ngọc San 

                     

 

 

 

 

 

 


